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CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 

Số:       /QĐ-ĐCVN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng  

của Cục Địa chất Việt Nam 

 CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 

năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành 

tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng 

của Cục Địa chất Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ TCCB, Bộ TNMT (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, TCCB, Q. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

  

 

 

Trần Bình Trọng 
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QUY CHẾ 

Quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Cục Địa chất Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐCVN ngày       tháng      năm 2023) 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Quy chế này quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, 

khen thưởng của Cục Địa chất Việt Nam và áp dụng đối với các đơn vị thuộc 

Cục Địa chất Việt Nam. 

2. Các tập thể, cá nhân được Cục trưởng quyết định khen thưởng, phần 

thưởng sẽ được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng. 

Điều 2. Nguồn và mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng 

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Cục Địa chất Việt Nam được hình thành từ: 

a) Nguồn trích nộp của các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định tại Khoản 

2, Điều 32 Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài 

nguyên và môi trường; 

b) Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho mục 

đích thi đua, khen thưởng; 

c) Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).  

2. Trích 50% từ nguồn thu được theo quy định tại khoản 1 Điều này để nộp 

về Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ. 

Điều 3. Nội dung chi và mức chi thi đua, khen thưởng 

1. Nguồn quỹ thi đua, khen thưởng được sử dụng chi trong các trường 

hợp sau: 

a) Chi cho in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, khung giấy khen; 

b) Chi tiền thưởng, tặng phẩm, lưu niệm cho các cá nhân, tập thể; 

c) Chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua: Mức chi  

không quá 20% trong tổng Quỹ thi đua, khen thưởng của Cục để thực hiện  các 

nhiệm vụ sau: 

- Chi xây dựng, tổ chức và triển khai các phong trào thi đua; chi tập huấn 

nghiệp vụ thi đua khen thưởng; chi tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua; hội 

nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các 

gương điển hình tiên tiến. 



 

- Chi phát động các phong trào thi đua, khen thưởng theo đợt, chuyên đề, 

thường xuyên, cao điểm trong ngành, lĩnh vực, trong phạm vi Cục Địa chất Việt 

Nam; chi kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, khen 

thưởng. 

- Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức, chỉ đạo, 

phong trào thi đua sẽ do Cục trưởng quyết định. 

2. Mức chi  

2.1. Mức chi tiền thưởng 

a) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được tặng Bằng chứng nhận và được 

thưởng không quá 1,0 lần mức lương cơ sở; 

b) Danh hiệu Lao động tiên tiến được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục 

Địa chất Việt Nam và được thưởng không quá 0,3 lần mức lương cơ sở; 

c) Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được tặng Giấy khen của Cục 

trưởng Cục Địa chất Việt Nam và được thưởng không quá 0,8 lần mức lương cơ sở. 

2.2. Chi cho in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, khung giấy khen theo quy định. 

2.3. Chi cho cán bộ đi công tác để thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát công tác thi đua, khen thưởng; chi tổ chức các hội nghị ký kết giao ước thi 

đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân 

rộng các gương điển hình tiên tiến, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, các 

cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng và các cuộc họp khác liên quan đến 

công tác thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác 

phí, chế độ chi hội nghị. 

Điều 4. Quản lý và quyết toán kinh phí chi thi đua, khen thưởng 

1. Các đơn vị trực thuộc Cục có trách nhiệm nộp quỹ thi đua, khen thưởng 

về Văn phòng Cục Địa chất Việt Nam, mức trích nộp theo quy định tại Thông tư 

số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018, một năm chia làm hai lần: 

Lần 1 vào cuối quý II năm tài chính, số tiền tạm nộp bằng ½ số phải nộp dự kiến 

trong năm; lần 2 nộp trước 15 tháng 3 năm sau, số tiền còn lại phải nộp theo số 

liệu quyết toán tài chính của đơn vị. 

Các đơn vị chuyển tiền vào tài khoản sau: 

Văn phòng Cục Địa chất Việt Nam. 

Tài khoản số: 2111.0000.763595 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Nội. 

2. Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm các đơn vị trực thuộc Cục có trách 

nhiệm lập báo cáo tổng số tiền trích lập quỹ thi đua, khen thưởng; số tiền phải 

trích nộp Cục theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

11 năm 2018; báo cáo tổng số tiền đã chi thi đua, khen thưởng theo Quyết định 

của Cục và cơ quan cấp trên gửi Phòng Tổ chức cán bộ làm cơ sở để quyết toán 

quỹ thi đua, khen thưởng. 



 

3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ lập dự toán tài chính hằng năm cho công 

tác thi đua, khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phê duyệt trước 

ngày 31 tháng 12 hàng năm làm cơ sở cho việc chi tiêu năm sau. Căn cứ kế 

hoạch dự toán chi tiêu, Quyết định chi thi đua, khen thưởng hàng năm của Cục 

và cấp trên, căn cứ số thực chi cho các nội dung theo quy định. 

4. Giao Văn phòng quản lý Quỹ thi đua khen thưởng của Cục, phối hợp 

với Phòng Tổ chức cán bộ lập báo cáo quyết toán thu chi Quỹ thi đua, khen 

thưởng nộp Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục cùng với thời gian nộp báo cáo tài 

chính hàng năm.  

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định quyết 

toán Quỹ thi đua, khen thưởng của Cục, kiểm tra việc chấp hành chế độ chính 

sách tài chính, việc thực hiện quy chế của các đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

2. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Địa chất Việt Nam để hướng dẫn, sửa đổi,  

bổ sung cho phù hợp./. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Bình Trọng 
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